
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

Thời gian thực tập (12 TUẦN) :  Từ ngày  20/12/2021  đến ngày  25/03/2022

Nộp báo cáo  ngày 28,29/03/2022

Thời gian chấm thực tập: từ ngày  01/04/2022- 06/04/2022

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp GVHD VÀ CHẤM 1

1 030432160102 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 22/02/1998 DH32AV02 ThS.Bùi Ngọc Mai Phương

2 030632161185 VŨ ĐÌNH LỘC 06/08/1998 DH32DN01 ĐT: 0915.90.10.22

3 030334180073 Lê Gia Hân 25/12/2000 DH34QT01 //

4 030334180215 Lục Khắc Tiêu Sa 12/06/2000 DH34QT02 //

5 030631150332 Nguyễn Thị Quốc Hòa 26/06/1996 DH31TC01 //

6 030631151680 Phan Thị Thanh Nhàn 07/01/1997 DH31TC05 //

7 030632160122 PHẠM NGỌC ÁNH 17/06/1998 DH32TC01 //

8 030632160749 LÊ THỊ PHƯƠNG HOA 05/04/1998 DH32TC02 //

9 030633170126 Mạch Thùy Ngân 17/10/1999 DH33TC03 //

10 030633170769 Vũ Thị Phương Dung 30/06/1999 DH33TC05 //
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11 030633170764 Vũ Lê Thái Hiền 20/04/1998 DH33TC05 TS.Lưu Thu Quang

12 030134180019 Nguyễn Thị Vân Anh 19/05/2000 DH34TC01 ĐT: 0962.503.001

13 030134180022 Quách Thị Nguyệt Anh 26/08/2000 DH34TC01 //

14 030134180047 Nguyễn Bảo Chân 13/03/2000 DH34TC01 //

15 030134180048 Hồ Hoàng Châu 24/03/2000 DH34TC01 //

16 030134180049 Kha Ngọc Châu 13/10/2000 DH34TC01 //

17 030134180054 Trần Thị Chi 15/01/2000 DH34TC01 //

18 030134180095 Nguyễn Bảo Đăng 06/04/2000 DH34TC01 //

19 030134180100 Ngô Trung Đức 17/10/2000 DH34TC01 //

20 030134180062 Hoàng Hà Dung 15/01/2000 DH34TC01 //

21 030134180130 Nguyễn Thúy Hằng 26/09/2000 DH34TC01 TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh

22 030134180120 Lê Thị Hồng Hạnh 22/01/2000 DH34TC01 ĐT: 0902.208.422

23 030134180122 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 19/04/2000 DH34TC01 //

24 030134180148 Nguyễn Phạm Phương Hiếu 10/05/2000 DH34TC02 //

25 030134180153 Lê Thị Diệu Hoài 18/09/2000 DH34TC02 //

26 030134180155 Nguyễn Tiến Hoàn 08/04/1993 DH34TC02 //

27 030134180156 Chu Việt Hoàng 13/09/2000 DH34TC02 //

28 030134180158 Lê Huy Hoàng 31/05/2000 DH34TC02 //

29 030134180162 Nguyễn Thị Thúy Hồng 22/05/2000 DH34TC02 //
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30 030134180163 Trịnh Thị Huế 03/04/2000 DH34TC02 //

31 030134180165 Lê Phi Hùng 24/02/2000 DH34TC02 ThS. Trần Nguyên Sa

32 030134180167 Võ Thế Hùng 20/08/2000 DH34TC02 ĐT: '0908.576.454

33 030134180190 Nguyễn Thị Thanh Hương 17/08/2000 DH34TC02 //

34 030134180193 Trần Thị Thanh Hương 05/06/2000 DH34TC02 //

35 030134180172 Nguyễn Thị Thu Huyên 20/10/2000 DH34TC02 //

36 030134180180 Nguyễn Thị Thu Huyền 09/09/2000 DH34TC02 //

37 030134180183 Trần Nguyên Mai Huỳnh 22/02/2000 DH34TC02 //

38 030134180203 Lê Vũ Khang 10/02/2000 DH34TC02 //

39 030134180205 Trần Quốc Khang 16/04/2000 DH34TC02 //

40 030134180207 Nguyễn Diệu Khanh 20/11/2000 DH34TC02 //

41 030134180213 Trần Mai Khoa 27/02/2000 DH34TC02 TS.Bùi Đan Thanh

42 030134180197 Trần Quốc Kiệt 19/10/2000 DH34TC02 ĐT: 0902.392.991

43 030134180220 Chướng Nhựt Liên 21/07/2000 DH34TC02 //

44 030134180221 Lê Thị Phương Liên 08/04/1998 DH34TC02 //

45 030134180223 Nguyễn Thị Minh Liên 11/03/2000 DH34TC02 //

46 030134180225 Trần Thị Liên 27/06/2000 DH34TC02 //

47 030134180227 Châu Mỹ Linh 04/01/2000 DH34TC02 //

48 030134180229 Đặng Thị Mỹ Linh 29/03/2000 DH34TC02 //
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49 030134180232 Đoàn Diệp Mỹ Linh 10/07/2000 DH34TC02 //

50 030134180243 Nguyễn Ngọc Thảo Linh 08/11/2000 DH34TC02 //

51 030134180246 Nguyễn Thị Mai Linh 20/05/2000 DH34TC02 PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

52 030134180255 Nguyễn Thị Châu Loan 27/06/2000 DH34TC03 ĐT: 0913.158.993

53 030134180267 Trần Phước Lộc 11/11/2000 DH34TC03 //

54 030134180261 Nguyễn Hoàng Long 13/11/2000 DH34TC03 //

55 030134180262 Nguyễn Hồng Nhật Long 26/08/2000 DH34TC03 //

56 030134180275 Nguyễn Thị Xuân Mai 03/12/2000 DH34TC03 //

57 030134180281 Nguyễn Phương Họa Mi 15/08/2000 DH34TC03 //

58 030134180288 Vương Tường Mỹ 11/09/2000 DH34TC03 //

59 030134180299 Hoàng Bích Nga 16/04/2000 DH34TC03 //

60 030134180300 Lê Hồng Nga 03/03/2000 DH34TC03 //

61 030134180301 Nguyễn Hữu Ngọc Nga 28/01/2000 DH34TC03 TS.Đỗ Thị Hà Thương

62 030134180302 Lê Thị Ngà 17/12/2000 DH34TC03 ĐT: 0912.240.340

63 030134180304 Bùi Thị Tuyết Ngân 24/06/2000 DH34TC03 //

64 030134180313 Nguyễn Mai Thảo Ngân 24/04/2000 DH34TC03 //

65 030134180315 Nguyễn Thị Diễm Ngân 22/07/2000 DH34TC03 //

66 030134180320 Trần Bảo Ngân 12/10/2000 DH34TC03 //

67 030134180322 Diệp Yến Nghi 26/02/2000 DH34TC03 //
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68 030134180326 Trần Đại Nghĩa 22/07/2000 DH34TC03 //

69 030134180330 Đặng Thị Bích Ngọc 26/10/2000 DH34TC03 //

70 030134180331 Huỳnh Thị Yến Ngọc 05/08/2000 DH34TC03 //

71 030134180335 Nguyễn Thị Thủy Ngọc 12/08/2000 DH34TC03 ThS.Vũ Thị Anh Thư

72 030134180348 Đặng Thị Thanh Nhật 01/03/2000 DH34TC03 ĐT: 0904.103.392

73 030134180354 Nguyễn Hải Đan Nhi 03/03/2000 DH34TC03 //

74 030134180356 Nguyễn Thị Hồng Nhi 01/08/2000 DH34TC03 //

75 030134180357 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/06/2000 DH34TC03 //

76 030134180374 Huỳnh Thị Hồng Như 14/04/2000 DH34TC03 //

77 030134180296 Đặng Thị Diệu Ninh 22/11/2000 DH34TC04 //

78 030134180397 Bùi Thị Mai Phương 09/12/2000 DH34TC04 //

79 030134180400 Đào Thị Tú Phương 09/04/2000 DH34TC04 //

80 030134180404 Huỳnh Anh Phương 08/04/2000 DH34TC04 //

81 030134180406 Nguyễn Hoàng Trúc Phương 27/03/2000 DH34TC04 ThS.Nguyễn Đoàn Châu Trinh

82 030134180413 Trần Thị Mỹ Phương 10/10/2000 DH34TC04 0988.344.395

83 030134180414 Võ Thị Hoài Phương 20/03/2000 DH34TC04 //

84 030134180408 Nguyễn Thị Châu Phương 03/02/2000 DH34TC04 //

85 030134180440 Phạm Đình Sơn 15/12/2000 DH34TC04 //

86 030134180443 Nguyễn Phước Quý Tài 23/03/2000 DH34TC04 //
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87 030134180499 Bùi Thu Thảo 22/09/2000 DH34TC04 //

88 030134180502 Ngô Thị Thu Thảo 28/07/2000 DH34TC04 //

89 030134180508 Nguyễn Thu Thảo 24/09/2000 DH34TC04 //

90 030134180511 Trần Thị Kim Thảo 17/02/2000 DH34TC04 TS. Trần Tuấn Vinh

91 030134180515 Võ Thị Phương Thảo 26/09/2000 DH34TC04 ĐT: 0903.810.431

92 030134180519 Lê Ngọc Thi 26/08/2000 DH34TC04 //

93 030134180527 Võ Đức Thịnh 21/05/2000 DH34TC04 //

94 030134180530 Trần Kim Thoa 14/11/2000 DH34TC04 //

95 030134180562 Võ Mai Anh Thư 11/01/2000 DH34TC04 //

96 030134180564 Nguyễn Thị Hoài Thương 24/04/2000 DH34TC05 //

97 030134180566 Trương Thị Út Thương 06/05/2000 DH34TC05 //

98 030134180540 Nguyễn Thị Bích Thùy 10/07/1999 DH34TC05 //

99 030134180463 Văn Gia Tịnh 05/09/2000 DH34TC05 //

100 030134180590 Phạm Mai Trâm 30/11/2000 DH34TC05 //

101 030134180594 Nguyễn Bảo Trân 16/06/2000 DH34TC05 ThS.Nguyễn Đặng Hải Yến

102 030134180571 Đàm Thị Thu Trang 27/06/2000 DH34TC05 ĐT:0977.347.746

103 030134180573 Hoàng Thị Trang 25/03/2000 DH34TC05 //

104 030134180601 Nguyễn Thị Kim Triều 06/05/2000 DH34TC05 //

105 030134180602 Huỳnh Thị Thu Trinh 04/03/2000 DH34TC05 //
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106 030134180605 Nguyễn Ngọc Mai Trinh 30/09/2000 DH34TC05 //

107 030134180609 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 05/02/2000 DH34TC05 //

108 030134180611 Tô Phương Trúc 02/09/2000 DH34TC05 //

109 030134180486 Võ Mai Tường 25/02/2000 DH34TC05 //

110 030134180484 Vũ Thị Ánh Tuyết 08/07/2000 DH34TC05 TS. Vương Thị Hương Giang

111 030134180625 Đặng Kiều Vân 07/08/2000 DH34TC05 ĐT:'0388.654.306

112 030134180628 Nguyễn Hoàng Thuý Vân 01/12/2000 DH34TC05 //

113 030134180634 Võ Mỹ Vân 02/09/2000 DH34TC05 //

114 030134180652 Nguyễn Tường Vy 19/09/2000 DH34TC05 //

115 030134180653 Nguyễn Thị Khánh Vy 20/02/2000 DH34TC05 //

116 030134180664 Nguyễn Trần Như Ý 03/09/2000 DH34TC05 //

117 030135190037 Nguyễn Minh Âu 10/04/2001 DH35TC04 //

LÊ VĂN HẢI

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21   tháng 12 năm 2021

TRƯỞNG KHOA 
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